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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thắm. 

Các Thẩm phán:  Ông Phan Minh Dũng 

                             Ông Ung Quang Định 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuý Nga là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Ánh Ngân – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 và ngày 28 tháng 8 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Gia Lai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 06/2025/TLPT-KDTM ngày 

03 tháng 6 năm 2025 về việc “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng”.  

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 29/2025/KDTM-ST ngày 18 

tháng 4 năm 2025 của Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay 

là Toà án nhân dân khu vực 1, tỉnh Gia Lai), bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 89/2025/QĐ-PT ngày 

01 tháng 07 năm 2025, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đ1 (B) 

Trụ sở: Tháp B, số A T, P. H, TP .. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Phan Đức T - Chủ tịch HĐQT 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Văn Hùng H – Trưởng phòng Khách 

hàng cá nhân - Ngân hàng TMCP Đ1, chi nhánh Q. (Có mặt) 

Trụ sở chi nhánh: 399 - D T, P. Q, tỉnh Gia Lai. 

(Theo Quyết định ủy quyền số 1098/GUQ-BIDV.QNH ngày 12/7/2024). 

2. Bị đơn: Bà Phạm Thị L, sinh ngày  21/01/1975 (có mặt) 

Nơi cư trú: Lô 03 BB1, Khu đô thị X, phường Q, tỉnh Gia Lai. 

3. Người kháng cáo: Bị đơn bà Phạm Thị L. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20BIDV
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20BIDV
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20194%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20P.%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFm,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20BIDV:%3C/b%3E%20Phan%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20BIDV:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20Quy%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20403%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20P.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai


NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đ1 (B):  

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12/7/2024, sửa đổi bổ sung đơn ngày 08/8/2024 

và các lời khai tiếp theo, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Văn 

Hùng H trình bày: Bà Phạm Thị L ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP 

Đ1 - Chi nhánh Q (gọi tắt là Ngân hàng) để vay vốn với mục đích bổ sung vốn 

kinh doanh theo Hợp đồng tín dụng số 01/2023/355995/HĐTDngày 

23/05/2023Hợp đồng tín dụng số 02/2023/355995/HĐTD ký ngày 28/12/2023, cụ 

thể: 

- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/355995/HĐTDngày 

23/05/2023mức 5.200.000.000 đồng: Số tiền rút vốn 5.150.000.000 đồng, thời 

hạn vay 5 tháng, lãi suất 6,5%/năm cố định trong toàn bộ thời gian vay theo hợp 

đồng rút vốn cụ thể 01.2/2023/355995/HĐTD ngày 26/10/2023. Tuy nhiên đến 

ngày tất toán hợp đồng (26/03/2024) bà L đã để quá hạn gốc, lãi đến hạn. Trong 

quá trình sử dụng vốn bà L đã trả tổng cộng 148.081.416 đồng trong đó bao gồm 

139.402.740 đồng tiền lãi và 8.678.676 đồng tiền gốc. Đến ngày 05/08/2024, bà 

L chưa trả tổng số tiền là 5.286.579.148 đồng, trong đó nợ gốc còn lại 

5.141.321.324 đồng, lãi phát sinh là 120.865.559 đồng; lãi chậm trả, phí phạt là 

24.392.265 đồng.  

- Hợp đồng tín dụng số 02/2023/355995/HĐTD ký ngày 28/12/2023 với số 

tiền 200.000.000 đồng, thời hạn vay 5 tháng, lãi suất 6,8%/năm cố định trong toàn 

bộ thời gian vay. Tuy nhiên đến ngày tất toán hợp đồng (28/05/2024) khách hàng 

để quá hạn gốc, lãi đến hạn. Trong quá trình sử dụng vốn bà L đã trả tổng cộng 

3.279.377 đồng tiền lãi. Đến ngày 05/08/2024, bà L chưa trả tổng cộng số tiền là 

205.565.111 đồng, trong đó nợ gốc còn lại 200.000.000 đồng, lãi phát sinh là 

4.955.144 đồng; lãi chậm trả, phí phạt là 609.967 đồng. 

Để đảm bảo cho khoản vay nêu trên, bà L đã thế chấp tài sản bao gồm: 

- Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CI 222370, số vào sổ cấp GCN: CS 03549 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

B cấp ngày 30/11/2017 (theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 

02/2021/355995/HĐBĐngày 26/05/2021). 

- Xe ôtô con, nhãn hiệu Honda, số loại JAZZ, màu cam, 05 chỗ ngồi, số 

khung: 5870KT040317, số máy L15Z24461880, Biển kiểm soát: 77A-109.01, 

theo chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 022084, do Phòng Cảnh sát giao thông – 

Công an tỉnh B cấp ngày 07/09/2018 (theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 

01/2021/355995/HĐBĐ ngày 14/05/2021). 

Qua nhiều lần làm việc, bà L đã nhiều lần cam kết trả nợ cho Ngân hàng 

nhưng không thực hiện như đã cam kết. Hiện nay, toàn bộ khoản vay của bà L tại 

Ngân hàng đã là nợ xấu. 

Do đó, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Phạm Thị 

L thực hiện nghĩa vụ trả cho Ngân hàng toàn bộ số tiền tạm tính đến hết ngày 

17/4/2025 là: 5.783.396.889 đồng, trong đó: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20BIDV
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20BIDV:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20BIDV:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Quy%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai


- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/355995/HĐTDngày 

23/05/2023theo hợp đồng rút vốn cụ thể 01.2/2023/355995/HĐTD ngày 

26/10/2023 với số dư nợ tính đến ngày 17/04/2025 là 5.566.362.469 đồng, cụ thể: 

Nợ gốc: 5.139.371.324 đồng, nợ lãi: 354.262.882 đồng, phí phạt: 72.728.263 

đồng.  

- Hợp đồng tín dụng số  02/2023/355995/HĐTD ký ngày 28/12/2023 với 

số dư nợ tính đến ngày 17/04/2025 là 217.034.420 đồng, cụ thể: Nợ gốc: 

200.000.000 đồng, nợ lãi: 14.456.513 đồng, phí phạt: 2.577.907 đồng. 

Và toàn bộ các khoản lãi, lãi quá hạn, phí phát sinh cho đến khi bà L thanh 

toán xong toàn bộ nghĩa vụ theo các hợp đồng cho vay đã ký.  

Nếu bà L không tự nguyện trả toàn bộ nợ gốc và lãi cho Ngân hàng, đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền kê biên, bán tài sản thế chấp của bà L theo 02 Hợp đồng 

thế chấp tài sản số 01/2021/355995/HĐBĐ ngày 14/05/2021 và 

02/2021/355995/HĐBĐ26/05/2021 để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. 

Nếu bán tài sản thế chấp nhưng không đủ để thu nợ tại Ngân hàng TMCP Đ1 - 

Chi nhánh Q thì bà L dùng các tài sản khác để trả nợ theo quy định của pháp luật. 

* Bị đơn bà Phạm Thị L:  

Trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, bà Phạm Thị L 

không đến Tòa để khai báo mặc dù đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng 

hợp lệ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà L có mặt nhưng không trình bày và không trả 

lời nội dung hỏi của Hội đồng xét xử. 

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 29/2025/KDTM-ST ngày 18 

tháng 4 năm 2025 của Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(nay là Toà án nhân dân khu vực 1, tỉnh Gia Lai), Quyết định: 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đ1 (B). 

Buộc bà Phạm Thị L phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Đ1 (B) số 

tiền 5.783.396.889 đồng. Trong đó: Hợp đồng hạn mức tín dụng số 

01/2023/355995/HĐTDngày 23/05/2023tính đến ngày 17/04/2025 là 

5.566.362.469 đồng, cụ thể: Nợ gốc: 5.139.371.324 đồng, nợ lãi: 354.262.882 

đồng,  phí phạt: 72.728.263 đồng; Hợp đồng tín dụng số  02/2023/355995/HĐTD 

ký ngày 28/12/2023, tính đến ngày 17/04/2025 là 217.034.420 đồng, cụ thể: nợ 

gốc: 200.000.000 đồng, nợ lãi: 14.456.513 đồng, phí phạt: 2.577.907 đồng. 

2. Trường hợp bà Phạm Thị L không thực hiện hoặc thực hiện không đầy 

đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng thì Ngân hàng 

TMCP Đ1 (B) có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý toàn bộ tài sản thế 

chấp gồm: nhà và đất tại thửa đất số 07, tờ bản đồ số 28, địa chỉ 100 đường T, 

phường Q, TP ., tỉnh Bình Định, diện tích 71,52m2. Nhà và đất đã được cấp GCN 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS03549 

do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh B cấp ngày 30/11/2017 cấp cho ông Phạm 

Thành Đ và bà Võ Thị Bích L1, chỉnh lý biến động sang tên cho Phạm Thị L ngày 

26/11/2020 và 01 xe Ô tô con, nhãn hiệu Honda, số loại JAZZ, màu cam, 05 chỗ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Quy%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20BIDV
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20BIDV
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20BIDV
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai


ngồi, số khung: 5870KT040317, số máy L15Z24461880, Biển kiểm soát: 77A-

109.01, theo chứng nhận đăng ký xe ô tô số 022084, do Phòng Cảnh sát giao thông 

– Công an tỉnh B cấp ngày 07/09/2018, để thu hồi toàn bộ nợ vay.  

Trường hợp xử lý toàn bộ tài sản thế chấp không đủ để thanh toán số tiền 

nợ thì bà Phạm Thị L phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng đến khi hết nợ. 

3. Trường hợp bà Phạm Thị L trả hết nợ thì Ngân hàng TMCP Đ1 (B) có 

nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ giấy tờ bản gốc có liên quan đến tài sản thế chấp cho bà 

L.” 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí 

định giá và quyền kháng cáo của các bên đương sự. 

- Ngày 13 tháng 05 năm 2025, bà Phạm Thị L là bị đơn kháng cáo toàn bộ 

Bản án sơ thẩm số 29/2025/KDTM-ST ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Toà án 

nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là Toà án nhân dân khu vực 

1 - Gia Lai), yêu cầu Tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án vì Tòa án cấp sơ thẩm đã vi 

phạm thủ tục tố tụng.    

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu: Trong quá trình tố tụng, người 

tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật 

tố tụng; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà L. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

 [1] Xét nội dung kháng cáo của bà Phạm Thị L, thấy rằng:  

[1.1] Về thủ tục tố tụng: Xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng và 

đầy đủ thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, bà 

Phạm Thị L không đến Tòa để khai báo mặc dù đã được Tòa án tống đạt các văn 

bản tố tụng hợp lệ.  

[1.2] Bà Phạm Thị L kháng cáo cho rằng vì lý do bất khả kháng nên bà 

không thể có mặt để tham dự phiên tòa ngày 18/4/2025 và có đơn xin hoãn phiên 

tòa kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện Tâm thần nhưng Hội đồng xét xử sơ 

thẩm vẫn tiến hành xét xử là vi phạm thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền 

lợi hợp pháp của bà. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ bà L cung cấp có tại hồ sơ 

thì trong giai đoạn xét xử sơ thẩm bà L không nhập viện điều trị bệnh tâm thần 

như bà L trình bày và cũng không có chỉ định hạn chế đi lại của bác sỹ nên bà L 

vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Vì vậy, lý do bà L vắng mặt tại phiên tòa sơ 

thẩm không phải là sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên Tòa án 

cấp sơ thẩm vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bà L là đúng theo quy định của luật tố 

tụng dân sự.  

[1.3] Về nội dung: Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án Hội đồng 

xét xử thấy rằng:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD
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Bà Phạm Thị L và Ngân hàng TMCP Đ1 - Chi nhánh Q đã ký kết 02 Hợp 

đồng tín dụng, mục đích vay bổ sung vốn kinh doanh cụ thể: Hợp đồng tín dụng 

số 01/2023/355995/HĐTD ký ngày 23/05/2023, với hạn mức vay là 

5.200.000.000 đồng, với số tiền rút vốn là 5.150.000.000 đồng theo Hợp đồng tín 

dụng cụ thể 01.2/2023/355995/HĐTD ngày 26/10/2023 và Hợp đồng tín dụng số 

02/2023/355995/HĐTD ký ngày 28/12/2023, với hạn mức vay là 200.000.000 

đồng. Để đảm bảo khoản vay, bà L và Ngân hàng đã ký 02 hợp đồng thế chấp tài 

sản gồm: 

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/2021/355995/HĐBĐ26/05/2021 với tài 

sản thế chấp là nhà và đất tại thửa đất số 07, tờ bản đồ số 28, địa chỉ 100 đường 

T, phường Q, TP ., tỉnh Bình Định, diện tích 71,52m2, được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang tên Phạm Thị L. 

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2021/355995/HĐBĐ ngày 14/05/2021 với 

tài sản thế chấp là 01 xe ôtô con, nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát: 77A-109.01, 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Phạm Thị L. 

Hai hợp đồng thế chấp đều được công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm 

quyền. 

Do bà L vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng TMCP Đ1 căn cứ thoả thuận 

giữa các bên trong hợp đồng tín dụng, khởi kiện và yêu cầu bà L trả nợ gốc, nợ 

lãi và phí phạt, đồng thời tiếp tục trả lãi trên số dư nợ gốc theo lãi suất quá hạn đã 

thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết từ ngày 17/4/2025 cho đến khi trả hết 

nợ. Số tiền Ngân hàng yêu cầu bà L phải trả tính đến ngày 17/4/2025 là 

5.783.396.889 đồng, trong đó:  

- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/355995/HĐTDngày 23/05/2023số 

dư nợ là 5.566.362.469 đồng (nợ gốc: 5.139.371.324 đồng, nợ lãi: 354.262.882 

đồng, phí phạt: 72.728.263 đồng);  

- Hợp đồng tín dụng số 02/2023/355995/HĐTD ngày 28/12/2023 với số dư 

nợ là 217.034.420 đồng (nợ gốc: 200.000.000 đồng, nợ lãi: 14.456.513 đồng, phí 

phạt: 2.577.907 đồng). 

 Và toàn bộ các khoản lãi, lãi quá hạn, phí phát sinh cho đến khi bà L thanh 

toán xong toàn bộ nghĩa vụ theo các hợp đồng cho vay đã ký. 

 [1.4] Xét thấy, các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản được ký 

kết giữa bà L và Ngân hàng đều đảm bảo về mặt nội dung và hình thức của giao 

dịch dân sự, không vi phạm điều cấm theo Điều 117, Điều 119 và Điều 123 Bộ 

luật Dân sự. Đồng thời, thoả thuận về lãi suất trong hợp đồng tín dụng giữa các 

bên là phù hợp với quy định pháp luật. Việc Ngân hàng áp dụng các điều khoản 

đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và yêu cầu bà L phải trả số tiền nêu trên là 

có cơ sở. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật.    

 [1.5] Về tài sản thế chấp: Theo hợp đồng thế chấp, trường hợp bà L không 

trả được nợ, Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý toàn bộ 

tài sản thế chấp; trường hợp xử lý toàn bộ tài sản thế chấp không đủ thanh toán 

khoản nợ thì bà L phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng đến khi hết nợ; trường 
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hợp bà L trả hết nợ thì Ngân hàng có nghĩa vụ hoàn trả giấy tờ gốc có liên quan 

đến tài sản thế chấp cho bà L. Điều khoản này phù hợp với quy định pháp luật nên 

được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [2] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận nội dung 

kháng cáo của bà Phạm Thị L, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

  [3] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Theo quy định tại khoản 

1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội, bà Phạm Thị L phải chịu 2.000.000 đồng nhưng 

được khấu trừ 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 

0001662 ngày 28/5/2025 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn 

(nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Gia Lai). 

  [4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 [5] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết vụ án đề nghị không chấp nhận nội dung kháng cáo của bà Phạm Thị 

L; giữ nguyên Bản án sơ thẩm là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 116, 117, 118, 119, 295, 298, 299, 303, 307, 317, 318, 

319, 320, 321, 322 và 323 Bộ luật Dân sự;  

Căn cứ khoản 1 Điều 13, khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án”. 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo của bị đơn bà Phạm Thị L. Giữ 

nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 29/2025/KDTM-ST ngày 18 

tháng 4 năm 2025 của Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn (nay là Toà án nhân 

dân khu vực 1, tỉnh Gia Lai).  

2. Về chi phí tố tụng và án phí:  

2.1. Chi phí tố tụng: Bà Phạm Thị L có nghĩa vụ hoàn lại cho Ngân hàng 

TMCP Đ1 (B) tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 8.000.000 đồng.  

2.2. Án phí:  

- Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Bà Phạm Thị L phải chịu 

56.892.000 đồng (đã giảm 50% án phí, có xác nhận hoàn cảnh khó khăn của U, 

TP ., nay là UBND phường Q, tỉnh Gia Lai). 
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H1 lại cho Ngân hàng TMCP Đ1 (B) số tiền 56.746.000 đồng tạm ứng án 

phí theo biên lai thu số 0000590 ngày 17/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự 

TP. Quy Nhơn (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Gia Lai).  

- Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Bà Phạm Thị L phải chịu 

2.000.000 đồng nhưng được khấu trừ 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp 

theo biên lai thu số 0001662 ngày 28/5/2025 của Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Quy Nhơn (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Gia Lai) 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị  có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

4. Quyền và nghĩa vụ thi hành án:  

4.1. Kể từ ngày xét xử sơ thẩm (18/4/2025) cho đến khi thi hành án xong, 

bà Phạm Thị L còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền còn phải 

thi hành án, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 

01/2023/355995/HĐTD ký ngày 23/05/2023 và Hợp đồng tín dụng số 

02/2023/355995/HĐTD ký ngày 28/12/2023.  

4.2. Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Gia Lai (1); 

- TAND khu vực 1 – Gia Lai (1); 

- Phòng THADS Khu vực 1 – Gia Lai (1); 

- Các đương sự (3); 

- Lưu: HCTP, TDS, P.TT-KT&THA, 

HSVA (4). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ  

  

  

  

  

  

Đỗ Thị Thắm 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/01/1975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20xanh%20V%C5%A9ng%20Chua,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quy%20Nh%C6%A1n%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai


  

  

  

  


